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Phần I.Trắc nghiệm.

Khoanh tròn vào đáp án câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Điều nào sau đây không đúng khi nhận xét về Thế Lữ và thơ của ông?

A. Thế Lữ là một trong những nhà thơ tiêu biểu trong phong trào Thơ Mới (1932-1945)

B. Thơ của Thế Lữ là gạch nối giữa thơ cổ điển và thơ hiện đại Việt Nam.

C. Thế Lữ góp phần quan trọng trong việc đổi mới thơ ca và đem lại chiến thắng cho dòng Thơ Mới.

D. Thế Lữ là một trong những người có công đầu trong việc xây dựng ngành kịch nói ở nước ta.

Câu 2: Hình ảnh nào được tác giả mượn để sáng tác nên bài thơ, đồng thời qua đó bộc lộ tâm trạng của mình?

      A. Hình ảnh con hổ - chúa tể của rừng xanh bị giam cầm trong cũi sắt.

      B. Hình ảnh người chiến sĩ cách mạng bị giam cầm giữa chốn ngục tù tối tăm.

     C. Hình ảnh con hổ - chúa sơn lâm đang sống một cuộc sống tự do, phóng khoáng ở núi rừng.

    D. Hình ảnh thiên nhiên núi rừng hùng vĩ bị chiến tranh tàn phá.

Câu 3: Việc xây dựng hai cảnh tượng đối lập nhau trong bài thơ: cảnh vườn bách thú tù túng và cảnh rừng xanh tự do nhằm mục đích gì?

A. Để gây ấn tượng, tạo sự hấp dẫn cho người đọc.

B. Sử dụng nghệ thuật tương phản, xây dựng hai hình ảnh đối lập để làm nổi bật tình cảnh và tâm trạng của chúa sơn lâm.

C. Nhằm mục đích thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ của người đọc đối với hoàn cảnh của con hổ.

D. Nhằm mục đích chế giễu, thương hại cho con vật nổi tiếng hung tợn.

Câu 4: Bài thơ “Nhớ rừng” của Thế Lữ có ảnh hưởng và tác động như thế nào đến các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ thanh niên lúc bấy giờ?

      A. Biểu hiện ý chí quyết tâm, tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng của những người tù chính trị đang bị giam giữ.

      B. Kín đáo khơi gợi lòng yêu nước, yêu tự do và quyết tâm chống giặc cứu nước của nhân dân, đặc biệt là tầng lớp thanh niên.

      C. Tác động đến tinh thần hăng say lao động, sẵn sàng vượt qua mọi gian khổ trong buổi đầu xây dựng đất nước.

     D. Tạo ra tâm lí bi quan, chán chường trước cuộc sống thực tại, ước muốn được thoát li khỏi hiện thực.

Câu 5: Hoài Thanh cho rằng: “ Ta tưởng trừng thấy những chữ bị xô đẩy, bị dằn vặt bởi một sức mạnh phi thường”. Theo em, ý kiến đó chủ yếu nói về đặc điểm gì của bài thơ “Nhớ rừng”?

       A. Tràn đầy cảm xúc mãnh liệt.                      B. Giàu nhịp điệu.

      C. Giàu hình ảnh.                                            D. Giàu giá trị tạo hình.

Câu 6: Những ông đồ trong xã hội cũ trở nên thất thế và bị gạt ra lề cuộc đời khi nào?

     A. Đã quá già, không còn đủ sức khỏe để làm việc.

    B. Khi tranh vẽ và câu đối không còn được mọi người ưa thích.

   C. Khi chế độ thi cử phong kiến bị bãi bỏ, chữ Nho bị xem nhẹ.

   D. Khi các trường học mọc lên nhiều và chữ quốc ngữ trở nên phổ biến trong nhân dân.

Câu 7: Câu nghi vấn dưới đây được dùng để làm gì ? Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng ? (Nam Cao, Lão Hạc)

  A. Phủ định           B. Đe doạ                      C. Hỏi                     D. Biểu lộ tình cảm, cảm xúc

Câu 8: Câu nghi vấn trong đoạn văn dưới đây dùng để làm gì?

“Một người hàng ngày chỉ cặm cụi lo lắng vì mình, thế mà khi xem truyện hay ngâm thơ có thể vui, buồn, mừng, giận cùng những người ở đâu đâu, vì những chuyện ở đâu đâu, há chẳng phải là chứng cớ cho cái mãnh lực lạ lùng của văn chương hay sao?”

    A. Hỏi                  B. Bộc lộ tình cảm, cảm xúc             C. Đe dọa                 D. Khẳng định

Câu 9: Điền câu chủ đề thích hợp vào chỗ trống trong đoạn văn sau:

“………….. Vốn mang trong tim mình nỗi đau mất nước, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã quyết tâm đi tìm đường giải phóng dân tộc. Sau khi trở về nước, Bác đã dành toàn bộ cuộc đời mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của nước nhà. Chúng ta hôm nay sống trong không khí hạnh phúc, hòa bình một phần lớn phải kể đến công lao và sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Người.”

        A. Nguyễn Tất Thành là người yêu nước sâu sắc.

         B. Cả dân tộc Việt Nam biết ơn Bác Hồ.

        C. Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam.

        D. Nguyễn Tất Thành, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam.

Câu 10: Những bài thơ của Tế Hanh được biết đến nhiều nhất có đặc điểm gì?

    A. Thể hiện tình yêu thiên nhiên sâu sắc và cảm xúc dâng trào mỗi khi được sống với thiên nhiên.

     B. Thể hiện nỗi nhớ thương tha thiết đối với quê hương miền Nam và niềm khát khao Tổ quốc được thống nhất.

     C. Tình yêu quê hương miền Bắc và lòng gắn bó của tác giả đối với mảnh đất này.

      D. Ca ngợi cuộc kháng chiến trường kì của dân tộc và thể hiện quyết tâm đánh thắng quân thù.

Câu 11: Nội dung của bài “Quê hương” nói lên điều gì?

       A. Đề cao giá trị của nghề đi biển của những người dân sống ở làng chài quê hương.

       B. Nói lên nỗi nhớ nhung làng chài quê hương của đứa con tha hương.

       C. Miêu tả vẻ đẹp của biển quê hương mỗi khi con tàu ra khơi.

        D. Vẽ lại hành trình của đoàn thuyền ra khơi đánh cá.

Câu 12: Câu nào dưới đây nói đúng về Tố Hữu và thơ của ông?

       A. Tố Hữu sáng tác thơ để ca ngợi cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc.

       B. Ở Tố Hữu có sự thống nhất đẹp đẽ giữa cuộc đời cách mạng và cuộc đời thơ.

       C. Thơ Tố Hữu hầu hết miêu tả vẻ đẹp của thiên nhiên quê hương và đất nước.

      D. Cả A,B,C đều đúng.

Câu 13: Nhận định nào nói đúng nhất ý nghĩa của nhan đề bài thơ “Khi con tu hú”?

         A. Gợi ra sự việc được nói đến trong bài thơ.

        B. Gợi ra tư tưởng được nói đến trong bài thơ.

        C. Gợi ra hình ảnh nhân vật trữ tình trong bài thơ.

         D. Gợi ra thời điểm được nói đến trong bài thơ.

Câu 14: Ý nào nói đúng nhất hoàn cảnh sáng tác của bài thơ Tức cảnh Pác Bó ?

        A. Trong thời gian Bác Hồ hoạt động cách mạng ở Cao Bằng chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa.

          B. Trong thời gian Bác Hồ lãnh đạo toàn quốc kháng chiến chống Pháp.

         C. Trong thời gian Bác Hồ lãnh đạo toàn quốc kháng chiến chống Mĩ.

        D. Trong thời gian Bác Hồ bôn ba hoạt động cách mạng ở nước ngoài.

Câu 15: Nhận định nào nói đúng nhất về con người Bác trong bài thơ Tức cảnh Pác Bó ?

         A. Bình tĩnh và tự chủ trong mọi hoàn cảnh.

         B. Ung dung, lạc quan trước cuộc sống cách mạng đầy khó khăn.

        C. Quyết đoán, tự tin trước mọi tình thế của cách mạng.

        D. Yêu nước thương dân, sẵn sàng cống hiến cả cuộc đời cho Tổ quốc.

Câu 16: Khi nhận xét về Bác Hồ, nhiều nhà thơ, nhà nghiên cứu đều có chung nhận định: “Trong người Bác luôn có sẵn cái thú lâm tuyền”. “Thú lâm tuyền” ở đây có nghĩa là:

      A. Bác Hồ luôn yêu quý và thường hay nuôi dưỡng những con thú để bầu bạn với mình.

      B. Bác luôn yêu thích thiên nhiên, sống gần gũi, hòa hợp với hiên nhiên.

     C. Đó là những con vật ở chốn núi rừng.

     D. Sở thích đi săn thú của Bác Hồ.

Câu 17: Trong những câu nghi vấn sau, câu nào dùng để cầu khiến?

     A. Chị khất tiền sưu đến chiều mai phải không ? (Ngô Tất Tố)

     B. Người thuê viết nay đâu ? (Vũ Đình Liên)

     C. Nhưng lại đằng này đã, về làm gì vội ? (Nam Cao)

     D. Chú mình muốn cùng tớ đùa vui không ? (Tô Hoài)

Câu 18: Câu cầu khiến sau dùng để làm gì?

“Anh chớ có dây vào hắn mà rước họa vào thân”

     A. Yêu cầu            B. Đề nghị            C. Khuyên bảo              D. Ra lệnh

Câu 19: Bài thơ “Đi đường” được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

     A. Trong lúc Bác Hồ bị bắt giam ở nhà tù Tưởng Giới Thạch (Trung Quốc), trên đường bị chuyển từ trại giam này sang trại giam khác. Bác đã sáng tác bài thơ.

    B. Trong lúc Bác đi chiến dịch biên giới, phải trèo lên núi cao để quan sát.

    C. Trong lúc Bác vượt biên giới tìm đường sang Trung Quốc để tranh thủ sự viện trợ ở nước ngoài.

    D. Trong quá trình bôn ba hơi hải ngoại để tìm đường cứu nước.

Câu 20: Nhận định nào nói đúng nhất triết lí sâu xa của bài thơ Đi đường ?

     A. Đường đời nhiều gian lao, thử thách nhưng nếu con người kiên trì và có bản lĩnh thì sẽ đạt được thành công.

    B. Để vững vàng trong cuộc sống, con người cần phải tôi rèn bản lĩnh.

   C. Để thành công trong cuộc sống, con người phải biết chớp lấy thời cơ.

   D. Càng lên cao thì càng gặp nhiều khó khăn gian khổ.

Câu 21: Mượn sự kiện đi đường đầy gian nan, Hồ Chí Minh muốn khẳng định triết lí gì?

    A. Đường đời có rất nhiều thử thách, con người phải có những biện pháp cụ thể để vượt qua từng thử thách.

    B. Cuộc sống có nhiều cơ hội, con người phải biết nắm bắt và tận dụng triệt để.

    C. Con người có sức mạnh to lớn có thể đánh bại mọi khó khăn.

    D. Đường đời chông gai, chứa đựng nhiều khó khăn, vất vả nhưng nếu cố sức vượt qua thì sẽ có niềm vui và hạnh phúc to lớn.

Câu 22: Bài thơ “Đi đường” thể hiện tinh thần gì của Bác Hồ?

    A. Tính kiên trì, vượt qua mọi khó khăn, thử thách và thái độ lạc quan.

    B. Tinh thần gan dạ, dũng cảm, chiến đấu vì sự nghiệp cách mạng.

    C. Tinh thần yêu đời, yêu cuộc sống.

    D. Tinh thần yêu độc lập, tự do.

Câu 23: Trong 4 câu sau câu nào là câu trần thuật:

    A. Xin lỗi, ở đây không được hút thuốc lá.

    B. Hãy bỏ ngay thuốc lá!

   C. Anh có thể tắt thuốc lá được không?

   D. Anh tắt thuốc lá đi!

Câu24: Câu trần thuật sau dùng để làm gì? “Các con ơi, đây là lần cuối cùng thầy dạy các con.”

   A. Kể                      B. Thông báo             C. Nhận định                        D. Miêu tả

Phần tự luận:
Câu 1: Chép lại khổ thơ cuối bài “ Quê hương” và nêu cảm nhận của em về khổ thơ đó

Câu 2:

Phân tích bức tranh mùa hè trong tâm tưởng ngươì tù ở 6 câu thơ đầu bài “ Khi con tu hú”

Câu 3: Xác định đặc điểm hình thức và cảm xúc được bộc lộ trong những câu sau:

a) Ôi kì lạ và thiêng liêng- bếp lửa!

b) Vinh quang thay những con người dũng cảm!

c) Vui sao một sáng tháng năm

     Đường về Việt bắc lên thăm Bác Hồ!

d) Con ở miền nam ra thăm lăng Bác

     Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát

     Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam

     Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng.

Câu 4: Trong đoạn văn sau, những câu trần thuật nào thực hiện chức năng của câu cầu khiến?

Lão nói xong lại cười đưa đà.Tiếng cười gượng nhưng nghe đã hiền hậu lại. Tôi vui vẻ bảo:
-Thế là được cứ gì?Vậy cụ ngồi xuống đây, tôi đi luộc khoai, nấu nước

-nói đùa thế, chứ ông giáo để cho khi khác…

                                                                     ( “ Lão Hạc”- Nam Cao)

Phần I: Bài tập về câu cầu khiến
 
1. Xét các câu sau và trả lời câu hỏi:

 
a) Hãy lấy gạo làm bánh mà lễ Tiên vương.

(Bánh chưng, bánh giầy)

b) Ông giáo hút thuốc đi.

( Nam Cao, Lão Hạc)

c) Nay chúng ta đừng làm gì nữa, thử xem lão Miệng có sống được không.

(Chân, Tay , Tai, Mắt, Miệng)

Câu hỏi:
– Đặc điểm hình thức nào cho biết những câu trên là câu cầu khiến?

– Nhận xét về chủ ngữ trong những câu trên. Thử thêm, bớt hoặc thay đổi chủ ngữ xem ý nghĩa của các câu trên thay đổi như thế nào.

 
2. Trong những đoạn trích sau, câu nào là câu cầu khiến? Nhận xét sự khác nhau về hình thức biểu hiện ý nghĩa cầu khiến giữa những câu đó.

a) Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi. Đào tổ nông thì cho chết!
(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí)

b) Ông đốc tươi cười nhẫn nại chờ chúng tôi.
– Các em đừng khóc. Trưa nay các em được về nhà cơ mà. Và ngày mai lại được nghỉ cả ngày nữa.
(Thanh Tịnh, Tôi đi học)

c) Có anh chàng nọ tính tình rất keo kiệt. Một hôm, đi đò qua sông, anh chàng khát nước bèn cúi xuống, lấy tay vục nước sông uống. Chẳng may quá đà, anh ta lộn cổ xuống sông. Một người ngồi cạnh thấy thế, hét lên:
– Đưa tay cho tôi mau!
Anh chàng sắp chìm nghỉm nhưng vẫn không chịu nắm tay người kia. Bỗng một người có vẻ quen biết anh chàng chạy lại, nói:
– Cầm lấy tay tôi này!
Tức thì, anh ta cố ngoi lên, nắm chặt lấy tay người nọ và được cứu thoát […].
(Theo Ngữ văn 6, tập một)

3. So sánh hình thức và ý nghĩa của hai câu sau:

a) Hãy cố ngồi dậy húp ít cháo cho đỡ xót ruột!

b) Thầy em hãy cố ngồi dậy húp ít cháo cho đỡ xót ruột.

 
4. Xét đoạn trích sau và trả lời câu hỏi.

Dế Choắt nhìn tôi mà rằng:
– Anh đã nghĩ thương em như thế thì hay là anh đào giúp cho em một cái ngách sang bên nhà anh, phòng khi tắt lửa tối đèn có đứa nào đến bắt nạt thì em chạy sang…
(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí)

Dế Choắt nói với Dế Mèn câu trên nhằm mục đích gì? Cho biết vì sao trong lời nói với Dế Mèn, Dế Choắt không dùng những câu như:

– Anh hãy đào giúp em một cái ngách sang bên nhà anh!

– Đào ngay giúp em một cái ngách!

 
5. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi.

Đêm nay mẹ không ngủ được. Ngày mai là ngày khai trường, con vào lớp Một. Mẹ sẽ đưa con đến trường, cầm tay con dắt qua cánh cổng, rồi buông tay mà nói: “Đi đi con! Hãy can đảm lên! Thế giới này là của con. Bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra.”.
(Theo Lí Lan, Cổng trường mở ra).

Câu “Đi đi con!” trong đoạn trích trên và câu “Đi thôi con.” Trong đoạn trích ở mục L1.b (tr.30) có thể thay thế cho nhau được không? Vì sao?

Phần II: Bài tập phần Văn bản

Nhà phê bình văn học Hoài Thanh nhận xét:”Thơ Bác đầy trăng”. Hãy chép lại những bài thơ Bác Hồ viết về trăng mà em biết (chú ý ghi rõ thời điểm sáng tác của mỗi bài). Cuộc “ngắm trăng” trong bài “Vọng nguyệt” và hình ảnh trăng được thể hiện trong các bài thơ khác của Bác có gì đáng chú ý?

Phần III: Bài tập Tập làm văn

Giới thiệu về cây hoa đào ngày tết. (Chú ý: viết theo thể loại văn thuyết minh)
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Môn Tiếng  Anh  Lớp  8 ( 8A1,2,3,4,5 )
TOPIC  1
I. Complete each of the following sentences by circling the best option A, B, C or D. (6,0 pts)

   (Hoàn thành mỗi câu sau bằng cách khoanh tròn ý đúng nhất.)

1. I ____________ a letter from my old friend last week.

     
    A. sent

B. gave
C. received

D. took

2. When were you born? – I was born ____________ November 1997.

  
    A. in

B. on

C. at


D. during
3. Don’t come in. Pleased wait ____________ for your turn.

     
    A. inside
B. downstairs 
C. outside

D. upstairs

4. Our friends ____________ meet us at the airport tonight.

    
    A. are
B. are going to
C. go to
D. will be to

5. The children  ____________ are going to plant trees and flowers in the school garden and  water them every afternoon after school.       

    
    A. themselves
B. ourselves
 C. herself
 D. themself

6. I know you worked really ____________ this semester.

     
    A. hardly

B. good
C. bad 
D. hard

7. The sun ____________ in the east.

    A. rise

B. set

C. sets

D. rises

8. Martina has been a professional tennis player ____________ 1994.

    
    A. since 

B. for

C. on

D. in

9. ____________ have you known Jane? – For three years.

     A. What
B. How many     C. How long
D. How far

10. The water wasn’t ____________ in.

    
     A. clear enough to swim



B. enough clear to swim

     
   C. clear enough for swimming

D. enough clear for swimming

11. I really love ____________ shoes. It’s relaxing!

     
     A. clean

B. cleans
C. to clean

D. cleaning

12. We got ____________ in the woods.

    
     A. lot

B. lost

C. loss

D. lose

13. His parents are always proud ____________ him because he always studies well.

     
     A. about

B. on

C. of

D. with

14. Last week, her ____________ was out of order and Mrs. Quyen had to wash her family’s 

      clothes with her hands.             

     A. shower

B. washing machine
    C. kitchen sink      D. iron

15. Mr. Brown is 50 years old; Mrs. Brown is 50 years old.

      Mr. Brown is ____________ Mrs. Brown.

     A. same age   B. same age as    C. the same age as
D. different from

16. My grandfather used ____________ us to the zoo when he was alive.

    A. take
B. took
C. taking

D. to take

17. You ____________ to eat more, you are far too thin.

    A. ought
  B. should
   C. must
 D. can

18. Nam’s father ____________ him how to ride a bike six years ago.

    
    A. teach

B. teaches
 C. has taught
      D. taught

* Xác định từ hoặc cụm từ có phần gạch dưới cần phải sửa để trở thành câu chính xác:
19. The armchair is in the living-room among the television and the sofa.

                  A        B                                   C                            D
20. Hoa wants going to West Lake Water Park this Sunday.

                A        B                    C                             D
* Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại:
21. A. injure
         B. kill

C. sink
D. knife

    
22. A. watched      B. phoned
C. looked
D. missed
* Chọn từ có trọng âm khác với những từ còn lại :
     
23. A. character
B. semester
  C. orphanage
D. festival

     
24. A. generous
B. sociable
 C. volunteer

D. plentiful

II. Read the passage carefully, then do the tasks below. (2pts)

    (Đọc đoạn văn cẩn thận sau đó làm các bài tập bên dưới.)


I have a little notebook. I always have it with me. I try to fill one page a day. Sometimes I put words in groups, like fruit – all kinds of fruit. You know? Or colors, or clothes, or things and the shop where you buy them. I have some grammar pages, where I write regular verbs, or irregular verbs, or a page of prepositions. I think prepositions are difficult, you know – on Sunday, in the morning, listen to a concert – but you say phone someone. In my language  we say “phone to someone”.                                                                                                                               

1. Check the boxes True (T) or  False (F 

a) The writer always has a little notebook with her.

b) She sometimes puts words in topics.

c) She puts groups of colors, or clothes, or fruit, or groups of things and the shop where she buys them together.       

d) She also has a page of prepositions because she thinks they are easy.  

         2. Answer the questions:

a) How many pages does she try to fill a day?

(________________________________________________________________.

b) What does she write on grammar pages?

(________________________________________________________________.

c) How do you study vocabulary?

(________________________________________________________________.

d) What do you think is the most difficult in studying English?

(________________________________________________________________.
III. Complete the following sentences using the words given.(1pt)
     (Hoàn thành các câu sau sử dụng những từ đã cho)

1. His brother / not / tall / play basketball.

2. We / work / for this company / 20 years.

3. The red dictionary / expensive / as / the blue dictionary.

4. Could / you / me / favor? 
IV. Rewrite the second sentence in such a way it has the same meaning as the first one. (1pt)

     (Viết lại các câu sau, sao cho câu thứ hai cùng nghĩa với câu thứ nhất)

1. “Can you lend me the Math book, Tom?” said Peter.
( Peter told Tom __________________________________________________________.

2. “You should learn the phonetic symbols to improve your English pronunciation.” Ba said to Khanh.

( Ba said ________________________________________________________________.

                                                                             - The end -

TOPIC  2
I/ Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest. (1 điểm)
1. 
  A. bought        B. cough          C. sight            D. daughter

2. 
A. happy           B. character      C. fat              D. classmate

3.
A. smile             B. thick            C. fit                D. visit

4.
A. hot                 B. hat               C. hour 
D. hall

II/ Choose the word (A, B, C or D) that best completes the sentence. (2 điểm)
1. A: Can you help me carry my bags, please? B: -_________.


A. Certainly       B. Yes, I can      C. Yes, please 
  D. No, thanks

2. Would you like ___________ a game of chess? 


A. playing        B. plays        C. play         D. to play

3. We have learned English ___________ 2002.  


A. since        B. from
   C. in          D. for

4. When were you born?  - I was born ___________ 23rd March, 1998.


A. between        B. in
        C. on             D. at

5. My grandfather is not ______ enough to walk as fast as he used to.


A. strong      B. strength         C. stronger
D. strengthen

6. When my father was young, he used to _______ tennis in the afternoons.


A. to play      B. playing       C. play           D. plays

7. Mary hates ________, but she loves cooking.


A. to wash up     B. wash up      C. washing up      D. washed up

8. I am sure he will enjoys ____________ on his trip.


A. herself      B. ourselves       C. itself          D. himself

C. READING (3 điểm)
I/ Read and choose the best option to fill in the gaps. (2 điểm)
Can you imagine what life would be (1)______ if there were no telephone? You could not call your friends(2) ________the phone and talk to them. When a (3)______ broke out in (4)_________house you could not call the fire department. If somebody were sick, he could not call a (5)______. Therefore, we should (6)______ our deep thanks (7)________Alexander Graham Bell, a (8)______, who invented the telephone in 1876.

1. A. like                B. of            C. for
D. as

2. A. on                  B.in
        C. at
D. to

3. A. light
B. fire
C. sunlight
D. match 

4. A. his
B. your
C. her
D. them

5. A. dentist
B. farmer
C. doctor
D. engineer

6. A. given
B. gave
C. giving
D. give

7. A. to
B. into
C. on
D. at

8. A. Dutch
B. Mexican
C. Scotsman
D. Vietnamese

II/ Read the following passage and answer the questions. (1 điểm)
Alexander Graham Bell was born in 1847 in Edinburgh, Scotland. He moved to Canada and then to the USA in the 1870s. In America, he worked with deaf-mutes at BostonUniversity. Soon, Bell started experimenting with ways of transmitting speech over a long distance. This led to the invention of the telephone. Thomas Watson was Bell's assistant. Bell and Watson introduced the telephone in 1876. Bell demonstrated his invention at a lot of exhibitions. He died in 1922. 

1. When and where was Alexander Graham Bell born?


(


2. What did he do when he was at BostonUniversity?


(


3. Who was Thomas Watson?


(


4. What did Bell and Watson do in 1876?


(


D. WRITING (2 điểm)
I/ Rewrite these sentences as directed. (1 điểm)
1. He is strong. He can carry that suitcase. ( use enough)


(



2. The doctor said: “You should take a few days off.”


( The doctor advised


3. She started learning to swim five years ago.


( She has


4. Lan said “Please give Tim this dictionary.”



( Lan told


II/ Use the given words to make sentences. (1 điểm)
1. She / like / learn English/./

2. She / learn / this language /since 2008/./

3. She / always / want / improve her English/./

4. She / buy / an English -Vietnamese dictionary/ last week /./

**** THE END *****
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ĐỀ 1 
I/ Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác những từ còn lại bằng cách khoanh tròn chữ cái A, B, C, hoặc D. (5 đ)

1. A. looked 
B. watched 


C. carried 

D. stopped
2. A. study 

B. success 


C. surprise 

D. sugar

3. A. unite 

B. underline 

C. university 
D. uniform

4. A. danger 
B. angry 


C. language 

D. passage

5. A. character 
B. children 


C. teacher 

D. change

II/ Chọn từ có âm tiết được nhấn khác với các từ còn lại. (5đ)

1. A. realize 

B. improve 

 C. possible 

D. comfortable

2. A. important 
B. especially 
C. prefer 

D. influence

3. A. general 
B. opinion 

C. abroad 

D. surprise

4. A. comfort 
B. nation 

C. apply 

D. moment

5. A. medical 
B. advise 

C. vegetables 
D. physical

III/ Chọn câu trả lời đúng nhất. Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C, hoặc D. (15đ)

1. Are you interested...........playing badminton after class?


A. in


B. with

C. on


D. for

2. " What.........going to Hanoi tomorrow? " 


A. to


B. in


C. about

D. for

3. Hoa works very..........so she always gets good marks.


A. badly

B. good

C. hardly

D. hard

4. The building was built .........1962 and 1969.


A. between

B. from

C. since

D. for

5. This school..........in 1997


A. built

B. is built

C. was built

D. has built

6. Of all my friends, Hoa is.............


A. the tallest

B. the most tallest
  C. taller     D. more taller

7. Would you mind if I……………a photo ?

A. take

B. took
C. would take
D. am going to take

8. Last week I ……………my children to the biggest zoo in town.

A. got


B. brought

C. fetch                  D. took

9. Are you proud…………….your country and its tradition ?

A. about

B. on

 
C. of

         D. for

10. Do you collect stamps or other things ?
- Yes, I am a stamp………….

A. collecting
B. collector

C. collect 
          D. collection
11. It is very dangerous ………….. in the polluted environment.

A. to live 

B. lives 

C. living 

D. live

12. Our ………….. resources are limited so we should recycle all used things.

A. nature 

B. natural 

C. naturing 

D. naturally

13. His car is the same color …………. my uncle’s.

A. alike

 B. as 


C. like 

D. to

14. This ruler …………….. of plastic. 

A. make 

B. made 

C. is making 
D. is made

15. I take part ………….. most youth activities of my school.

A. in 


B. of 


C. on 


D. at

IV/ Dùng đúng thời, dạng của động từ cho trong ngoặc. (10đ)

   Nowadays, a lot of important inventions (1- carry out) by scientists (2- work) for large industrial firms. However, there (3 – be) still opportunities for other people (4 – invent) various things. In Britain, there is a weekly TV program which (5 – attempt) to show all the devices which people (6 – invent ) recently. The people (7 – organize) the program receive information about 700 inventions per year. New ideas can (8 – develop) by private inventors. However, it is important (9 – consider) these questions : Will it work? Will it (10 – want)? Is it new?

	 1. __________________
	6. ___________________

	 2.__________________
	7. ___________________

	 3. __________________
	8. ___________________

	 4. __________________
	9. ___________________

	 5. __________________
	10. __________________


V/ Điền vào chỗ trống một giới từ phù hợp. (10đ)

1. Could I help you ______________ your bag?

2. Na got up late this morning because her alarm clock didn’t go ___________ .

3. I’m looking forward ____________ seeing you in June.

4. In the competition, everyone fell ______________ the deep and dangerous water.

5. Ha Long Bay is recognized _____________ UNESCO as a World Heritage Site

6. They have a meeting ___________ 6.30 and 9.30.

7. My mother often picks me ___________ from the school.

8. I’m going to invite my friends to come over ___________ dinner tonight.

9. Next summer, my family will have a vacation __________ Thailand and stay there ________ one week. 

VI/ Điền đúng dạng của từ được in hoa để hoàn thành câu. (10đ) 

	1. We have two postal ___________________ a day.
	(DELIVER)

	2. He left the room without ___________________ . 
	(EXPLAIN)

	3. Playing tennis is one of his favorite ______________ . 
	(ACT)

	4. We started our trip on a beautiful ______________ morning. 
	(SUN)

	5. They left the house in a __________________ mess. 
	(FRIGHT)

	6. He said “ Good morning” in a most ______________ way.
	(FRIEND)

	7. There is no easy ______________ to this problem.
	(SOLVE)

	8. He always drives more ________________ at night.
	(CARE)

	9. Does this _______________ suit you?
	(ARRANGE)

	10. He is a very _________________ carpenter. 
	(SKILL)


VII/Gạch chân lỗi sai ở mỗi dòng trong đoạn văn sau rồi sửa sang bên (như ví dụ).(10đ) 

Example: 0. I haven’t saw you for two month                                  0/ seen
	      Nam is a student. This year he had a very interested summer 
	1/ ___________

	holiday. He traveled, with him classmates, to a mountainous area 
	2/ ___________

	in Hoa Binh province. They gone there to help make a road 
	3/ ___________

	through a forest among two villages. “ It was very difficult 
	4/ ___________

	because there had no water to drink and no shops where we
	5/ ___________

	could bought food,”said Nam. “ It was very cold and wet
	6/ ___________

	in the mountains. It is one of the wetter places in the country.”
	7/ ___________

	Nam stayed in the mountains since six weeks. It was hard work,
	8/ ___________

	But he says it was the best thing he has ever did. He is hoping
	9/ ___________

	to return next year to do any more work there
	10/ __________


 VIII/ Điền 01 từ vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau : (10đ) 

              Learning a language is, in some way, like (1) __________________ how to fly or play the piano. There (2) _________________ important differences, but there is a very important similarity. It is this: learning how to do such things needs lots (3) ___________ practice. It is never simply to “know” something. You must be able to “do” things with what (4) ___________ know. For example, it is not enough simply to read a book on (5) ______________ to fly an aeroplane. A (6) ___________ can give you lots of information about how to fly, but if only read a book and then try to (7) _____________ without a great deal of practice first, you will crash and kill (8) ____________ . The same is true of (9) ______________ the piano. So you think it is enough simply to read about  it? Can you play the piano without having lots of (10) _________________ first? 

IX/ Ghép hai câu làm một, dùng từ gợi ý. (5đ)

1. Minh does morning exercises regularly. He wants to be healthy ( so as to )

……………………………………………………………………………… 

2. I’m learning English. I want to read book in English. (in order to)

……………………………………………………………………………… 

3. She said nothing . She didn’t want to make him angry (so as to)

……………………………………………………………………………… 

4.The man was taken to the local hospital. He was injured in the accident. (past participle)

……………………………………………………………………………… 

5. The musician is internationally famous. He appeared in the concert last night. (present participle)

……………………………………………………………………………… 

X/ Dùng từ gợi ý viết lại các câu sau sao cho nghĩa của câu  không thay đổi. (10) 

1. Keeping the environment clean is very important.

- It’s  …………………………………………………..

2. They will show the time machine to the public when they finish it. 

- The time machine  ………………………………………………..

3. He was delighted to receive his aunt’s letter.

- He was delighted that  ……………………………………..

4. Old car tires are recycled to make shoes and sandals.

- People  …………………………………………………..

5. I’m very sad that I wasn’t accepted in that group.

- I’m very sad not  ……………………………………………….

6. It’s three years since I last spoke to her.

- I haven’t  ………………………………………………………………

7. Tam doesn’t type as fast as she used to.

- Tam used  …………………………………………………..

8. “ Please turn down the radio for me”, said my father.

- My father asked  ……………………………………………

9. Lan will be fifteen next week. 

- It is Lan’s …………………………………… 

10. How long is it since you used the pen?

- When ……………………………………… .?

XI/ Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh. (10đ)

1. stamps / a child / Minh / since / collected / was / has / he.

- ……………………………………………………………………………… 

2. tomorrow / can / not / we / somewhere / I / so / working / go / am.

- ………………………………………………………… ……..

3. back / in / months / England / going / two / are / to / they.

- …………………………………………… ………..

4. information / entertainment / also / is / TV /  only / but / not / bringing .

- ……………………………………………… ………..

5. struggle / on / always / nature / home / life / at / is / the farm / with / a.

- ……………………………… ………

ĐỀ  2                             §Ò thi häc sinh giái  

M«n thi: TiÕng anh 8    (Ngày 15/2/2020) 

Thêi gian : 90 phót.

C©u 1:Chia ®éng tõ trong ngoÆc.

1.My father (read)......................now.He always (read)............a book after dinner.

2.Mai( telephone)................you when she comes back.

3.While my sister and I (watch)................a movie on TV last night,our uncle in the USA (phone)..............

4.Please continue your work.We don’t mind (wait)..............

5.I (not see).................your bother recently.

6.A new text book (publish)................next month.

7.Where he (spend)............his summer vacation last year?

8.You (use)...............to go camping when you (live).............in the country?
C©u 2.Chän vµ khoanh trßn ®¸p ¸n ®óng.

1.I am lucky..............to study abroad.

a.that                 b.so                c.as                       d.enough

2.Tom is going to participate.........the game.

A.at                   b.on                c.in                       d.over

3.He’s known Mai..........he was in the country.

a.when              b.since            c.during               d.until

4.Would you...........cleaning the floor for me?

a.like                 b.please          c.mind                  d.rather

5.It’s .........to believe that he passed the exam.

A.hardly            b.hard             c.difficutly           d.difficulty

6.I failed my exam...........I was lazy.

a.although         b.because         c.so                      d.but

7.You are always..............in the class.

a.talking            b.talk                c.talks                  d.talked

8.The man.........by the windows is my uncle.

a.standing          b.stands            c.stand                  d.stood

9.My friend told me what..........when I visited Hoi An.

a.doing               b.to do              c.do                      d.done

10.My family has decided.........Dalat in the summer.

a.to visit             b.visit               c.visited                d.visits
C©u 3.ChuyÓn thµnh c©u bÞ ®éng.

1.They gave Linda a prize for one of her books.

-

2.Will they find an easy way to learn English one day?

-

3.No one has told me about her success →.................................................
 4.Some one is repairing my car at the moment. →.................................................
5.She hates people call her “Kitty”. - ………………………………………..

C©u 4.Cho d¹ng ®óng cña  tõ in hoa vµo chç trèng.

1.Their  children have quite ..................characters.                              
 DIFFERENCE

2.My broher bought a new..............rod yesterday.                                  
 FISH

3.Mr Pike runs his business very ..............                                              
 SUCCESS

4.I like the city life because there are many kinds of ..........                   
 ENTERTAIN

5.The scouts do the.................work.                                                       
 VOLUNTEER

6.Is there anything.................. on TV tonight?                                     
 INTEREST

7.What is the correct.................of this word?                                         
 PRONOUNCE

8.My uncle often spends his free time doing volunteer work at a local…….  ORPHAN

9.Relax for some minutes and you’ll feel more..............                                 COMFORT

10.She is one of the greatest..................to appear in this theater.                    PERFORM
C©u 5.§iÒn 1 tõ vµo chç trèng trong ®o¹n v¨n sau:

The word’s(1)............famous clock is Big Ben standing (2).............to the Houses of parliament in London. Big Ben is the (3)..............of the bell which chimes every hour.  The  bell(4)..............named after  Sir Benjamin Hall,the man (5).............was given the task of hauling the bell up the clock tower.The clock (6).............four faces and keeps accurate time.It can (7)...............adjusted by the removal or addition of coins (8)............a stray attached to the clock’s pendulum. One interesting thing about the clock is  (9)..........the light shines abover  the belfry at night,it (10)..........that the House of common is still in session.
C©u 6.§äc ®o¹n v¨n sau vµ tr¶ lêi c©u hái.

It was the first leson after the summer holidays at a small school in England.The lesson was about the seasons of the year. “There are four seasons in the year,”said the teacher,

“They are spring,summer,autumn,and winter. In spring,it is warm and every thing begins to grow.In summer ,It is hot and there are many flowers in the fields and gardens. In autumn,there are many vegetables and much fruit. Everybody likes to eat fruit. In winter,It is cold and it often rains. Sometimes there is snow on the ground.” 

Here the teacher stopped and looked at one of the pupils “stop talking,Tom,”he said. “Now listen to me. Can you tell us when is the best time of apples?”

“Yes,sir,” answered Tom. “It is when the fammer is not at home and there is no dog in the garden.”

 Questions.
1.Where did the lesson take place?

-

2.What was the lesson about?

-

3.What did the teacher ask Tom to do? →.................................................
4.What did the teacher aked the class to do? →.................................................
5.Did the teacher say “Stop talking,Tom,”? →.................................................
C©u 7.Söa lçi trong c¸c c©u sau:

1.He has waited there for a quarter past six.            (1).................

2.Surface mail is many cheaper than air mail.         (2).................

3.They do their best to keeping the family happy.   (3)................

4.This school is different mine.                                                        (4)..............

5.Sure.They are interested in do something different at weekend.   (5)..............
C©u 8.ViÕt l¹i c©u gi÷ nguyªn ý.
1.I would like you to help me put the chair away.

-Do you mind...............................................................

2.Vinh keeps forgetting his homework.

-Vinh is ......................................................................

3.Keeping the inviroment clean is very important.

-It’s............................................................................

4.Old car tires are recycled to make shoes and sandals.

-People........................................................................

5.It’s three years since I last spoke to her.

-I haven’t.....................................................................

6.Tam doesn’t type as fast as she used to.

-Tam used ...................................................................

7.How long is it since you used the car?

-When .......................................................................

8.We started living here 15 years ago.

-We have.....................................................................

9.Let’s meet inside the center ,at the cafe corner?

-How.........................................................................

10.I’ve never eaten this kind of cake.

-I t’s ........................................................................
C©u 9: Chọn từ cã phần gạch ch©n được ph¸t ©m kh¸c những từ cßn lại bằng c¸ch khoanh trßn chữ c¸i A, B, C, hoặc D. ( 2đ)

1. A. looked 
B. watched 


C. carried 

D. stopped
2. A. unite 

B. underline 

C. university 
D. uniform

3. A. danger 
B. angry 


C. language 

D. passage

4. A. character 
B. children 


C. teacher 

D. change

5. A. look 

B. cook 


C.  book 

D. roof

6. A. school

B. chemist


C.  machine

D.  ache

7. A.  hard

B. who


C.  honest

D.  house

8. A. passed

B. danced


C.  lived

D.  walked
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ĐỀ  3                             
SECTION A: PHONETICS

I- Circle the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others. 

     (3 pts)

1. A- thank

B- bandage

C- explain

D- insert

2. A- honest

B- hour

C- heir

D- hospitable

3. A- put


B- could

C- push

D- moon

	1. 
	2. 
	3. 


II- Circle the word whose main stress partern is placed differently from the others. (2 pts)

1. A- historic

B- pollution

C- aquatic

D- examinee

2. A- possibility

B- competitive
C- production
D- typhoon

	1. 
	2. 


SECTION B: VOCABULARY, GRAMMAR AND STRUCTURES

I- Circle the best option from A, B, C or D to complete the following sentences.(14points)

1. I haven’t ……………….decided where to go on holiday this year.

A- still

B- yet


C- already

D- then

2. …………………of the students in her class could finish the assignment yesterday.

A- Neither

B- None

C- Either

D- Not much

3. He will spend at least one year working abroad ………………..he can find out how things operate overseas.

A- because

B- as so

C- so that

D- as long as

4. Lan is the ………………..of the  two girls.

A- prettier

B- prettiest

C- pretty

D- most pretty

5. I don’t my …………………..the phone as long as you pay for your calls.

A- you used
B- you to use

C- your to using
D- your using

6. “More coffee? Anybody?” – “…………………”

A- I’d love to

B- I don’t agree, I’m afraid
     C- It’s right, I think    D- Yes,please

7. You can’t borrow my dictionary ……………….you bring it back tomorrow.

A- if


B- as long as

C- so


D- unless

8. “Is it all right if I use your bike?” – “…………………..”

A- Sure, go ahead
B- I don’t care
C- I accept it

D- Oh, forget it

9. All people who were without homes in the flood were provided with ……………… accomodation.

A- short

B- temporary

C- present

D- instant

10. Viet Nam is a ………………..country.

A- rice- exported
B- export- ricing
C- rice-exporting
D- exporting- rice

11. Take care of …………………, Lan!

A- herself

B- himself

C- myself

D- yourself

12. She is a wearing a ………………….dress.

A- red new pretty cotton    


B- new pretty red cotton   

C- cotton pretty red new


D- pretty new red cotton

13. We want to go England ………………….learn English.

A- in order that
B- so that

C- so as to

D- in order for

14. Nam and Hung have played badminton for two hours, but …………….of them is tired.

A- none

B- both

C- neither

D- all

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.


II- Supply the correct form of the verbs in brackets. (10pts)

1. The price of petrol (go)……………………up recently.

2. Don’t worry about it. You (tell)…………………if there is a change of plan.

3. There was a problem with the cellphone, but I (fix) ……………….it now.

4. “Can I help you?” – No. thanks. I (just, look)…………………..

5. The car looks very clean. You (wash)…………………….it?

6. During the trip, try to avoid (bite)……………………..by mosquitoes.

7. Can you tell me when the train to Ho Chi Minh City (leave)…………………? – At 8:00.

8. Less than half of the cans of paint (use)…………………….up to now.

9. She used (take)…………………….to the theater by the Greens.

10. Nobody would like to listen to the storries (tell)………………….by him many times.

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	6.
	7.
	8.
	9.
	10.


III- Write the correct form of the words in brackets. (10pts)

1. This lovely apartment has two bedrooms and it is …………………  
(FURNISH)

2. My work was ……………….., so I had to continue after lunch.
(FINISH)

3. She felt …………………that she passed the exam.


(RELIEF)

4. This course is for ………………….who have never learned English.
(BEGIN)

5. He was given an award for his ………………….action.

(COURAGE)

6. He ……………..dropped himself on the grass after shouting loudly again for help. 

There seemed to be nobody arround.




(HOPE)

7. My brother lives in a ………………….area.



(RESIDE)

8. You’d better drive. I’m too………………..for such traffic.

(EXPERIENCE)

9. She has few friends because she is so ………………….

(SOCIETY)

10. They don’t spend their money as ……………….as they should.
(ECONOMIC)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	6.
	7.
	8.
	9.
	10.


IV- Find and correct mistakes in the following sentences. (5pts)

1. A flower growing in the garden is more beautiful than a flower stands in a vase.

                     A                 B                      C                                      D

2. The little girl felt worrying about what I told her yesterday.

          A                      B           C                D

3. Do you enjoy giving gifts by the others on your birthday?

            A            B                            C    D

4. My father’s car has the same color like my uncle’s.

              A                 B                      C            D

5. The novel writing by Jack London is very popular in the world.

A                   B                                C                              D

	1. 
	2.
	3.

	4.
	5.



SECTION C: READING COMPREHENSION

I- Choose the word A,B,C or D that best fits each of the blank spaces. (10pts)


Rivers are .............(1).............of the world’s most important resources. Many cities are on large rivers, and .............(2)............every country has at least one river that ............(3)...............an important part in the lives of its people. Besides transportation, rivers ............(4).............. food,water for crops, water to drink and opportunities for recreation for people who live along their ..............(5)............ And in order to get water for crops, engineers sometimes build a dam across a river and let the water become a lake................(6)........... the dam. Then people can use their water not only to .............(7).............fields but also to make electricity for homes and industries.


..............(8).............., the water often becomes polluted when cities on river banks grow .............(9)..............size and the number of industries increases. We are learning that it is necessary to .............(10)............. rivers clean if we want to enjoy the benefits of the natural resources.

1. A- one


B- ones

C-among

D- those

2. A- most

B- mostly

C- almost

D- about

3. A- takes

B- makes

C- occupies

D- plays

4. A- supply

B- provide

C- distribute

D- bring

5. A- banks

B- shores

C- sides

D- beaches

6. A- behind

B- on


C- below

D- under

7. A- take

B- irrigate

C- drain

D- give

8. A- Moreover

B- Therefore

C- Thus

D- However

9. A- of


B- about

C- in


D- for

10. A- keep

B- get


C- hold

D- maintain

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	6.
	7.
	8.
	9.
	10.


II- Fill in each blank with one suitable word. (10 pts)
Think of all the things you throw away: juice bottles, soft drink cans, candy wrappers. It adds up.  ...........(1)............much trash do you produce?

Americans throw away an average of one ton of trash per person ..............(2)............ year. Most of this trash gets buried ............(3)............ big holes in the ground called landfills. A lot of this garbage can be recycled, or turn back ...........(4).............something useful. Just about any material can be recycled. The main things we recycle today are ..............(5)............. from metal, paper, glass or plastic. 

People recycle for many reasons. One of the ............(6)..............reasons is to conserve resources. Making new aluminum cans out of old ones means less aluminum is needed .............(7)...............new cans. This leads to a second reason people recycle: It saves energy. Recycling old aluminum cans takes a lot .............(8)..............energy than making new aluminum. To make new aluminum, you .............(9).............to mine metal ore from the ground, remove the impurities, and refine it into a finished metal. Recycling also conserves valuable land. .............(10)............ recycling, we produce less garbage. That means fewer landfills are needed for dumping our trash.

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	6.
	7.
	8.
	9.
	10.


SECTION D:  WRITING
I-Rewrite the following sentences, beginning as shown, so that the meaning stays the same.   (10 pts)

1. Their dog was so fierce that nobody would visit them.

-> They had ................................................................ .

     2. John has not had his hair cut for over six months.


-> It is ...................................................................... 

     3. It takes six hours to drive from London to Leeds.


-> It is ...................................................................... 

     4. I didn’t arrive in time to see her.


-> I wasn’t.......................................................... 

     5. John and Mike got up late this morning.


-> Neither ........................................................... 

     6. John has not had his house decorated for over three years.


-> The last ........................................................... 

     7. The child will die if nobody sends for a doctor.


-> Unless ......................................................... 

          8. He would prefer you to pay him immediately.


-> He’d rather ................................................... 

     9. We couldn’t find George anywhere.


-> George was .............................................. 

     10. Chrissie can’t draw as well as her sister.


-> Chrissie ..................................................... 

II- Write a letter of about 150-200 words to your pen pal Susan in England and tell her about our Tet holiday. Beginning as shown. (6pts)

Dear Susan, 
....................................................................................................................................    .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ..................................................................................... ...............

 ...................................................................................................................................    .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 

Yours,

 Nam

                                    .............................THE END ...........................
BÀI TẬP

Bài 1: Đốtcháyhoàntoàn3,52 g hợpchất X, thuđược 3,2 g sắt(III) oxitvà 0,896 lit khísufurơ(đktc). XácđịnhcôngthứcphântửcủaX biếtkhốilượngmolcủa X là 88g/mol.

Bài 2: Thêm 3 g MnO2vào 197 g hỗnhợpmuốiKClvà KClO3. Trộnkĩvàđunnónghỗnhợpđếnphảnứnghoàntoàn, thuđượcchấtrắnnặng 152 g. Hãyxácđịnhthànhphầnphần tram khốilượngcủacácchấttronghỗnhợpmuốiđãdùng.

Bài 3: Nhiệtphân 15,8 g KMnO4thuđượclượngkhí O2. Đốtcháy 5,6 g sắttronglượngkhíoxivừathuđượcthìsảnphẩmsauphảnứngcóbịcụcnamchâmhútkhông? Tạisao?                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Bài 4: Cho m ghỗnhợp 2 kimloại Mg và Al cósốmolbằngnhauphảnứnghoàntoànvớilượngoxidư. Kếtthúcphảnứngthuđượchỗnhợpchấtrắncókhốilượng tang so vớihỗnhợp ban đầulà 2 g. Tính m.

Bài 5: Đốt 4,6 g Na trongbìnhchứa 2240 ml oxi(đktc). Nếusảnphẩmchotácdụngvớinướcthìcóhidro bay rakhông? Nếuchogiấyquỳtímvào dung dịchsauphảnứngthìquỳtímcóbịchuyểnmàukhông, tạisao?

Bài 6: Đốtcháyhoàntoàn a lithidrocacbonCxHythuđược 6,72 lit khí CO2 và 7,2 g nước. Tìmcôngthứcphântửcủahidrocacbonđóbiếthidrocacbonnàycótỉkhối so vớihelibằng 11, cáckhíđo ở đktc.

Bài7: Cho dòngkhíhidrodưđi qua 24 g hỗnhợpCuOvà Fe2O3nungnóng. Tínhkhốilượng Cu và Fe thuđượcsauphảnứngbiếttỉlệkhốilượngcủa 2 oxitlầnlượtlà 1:3.

Bài8: Cho 10,4 g oxitcủa 1 nguyêntốkimloạihóatrị II tácdụngvới dung dịchHCldư, sauphảnứngtạothành 15,9 g muối. Xácđịnhnguyêntốkimloại.

Bài9: Cho 0,3 g mộtkimloạitácdụnghếtvớinướccho 168 ml khíhidro(đktc). Xácđịnhtênkimloạibiếtrằngkimloạicóhóatrịtốiđalà III.

Bài 10: Cho 1 dòngkhíhidrodưđi qua 4,8 g hỗnhợpCuOvà 1 oxitsătnungnóngthuđược 3,52 g chấtrắn. Nếuchochấtrắnđóhòa tan trongaxitHClthìthuđược 0,896 l H2(đktc). Xácđịnhkhốilượngmỗioxittronghỗnhợpvàcôngthứcphântửcủaoxitsắt.

